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	TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định được năng suất sinh sản của đàn bò cái nền lai Brahman nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả đánh giá năng suất sinh sản của 503 con bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ cho thấy: tuổi động dục lần đầu là 20,3 tháng; tuổi phối giống lần đầu 20,6 tháng; tuổi đẻ lứa đầu 30,0 tháng; số liều tinh phối để có chữa 1,15 liều; thời gian mang thai 285,1 ngày; thời gian động dục lại 101,7 ngày; thời gian phối có chữa lại sau khi đẻ 106,7 ngày; khoảng cách lứa đẻ 391,7 ngày. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để tiến hành đưa các giống bò thịt cao sản vào lai tạo tại địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thịt bò.
ABSTRACT

The objective of this study was to determine the reproduction performance of crossbred Brahman cows at smallholders in Quang Ngai province. Total 503 cows were assessed by interviewing farmers. Results showed that the age of the first estrus was 20.3 months; the age of first mating was 20.6 months; the age of the first calving was 30.0 months; the number of semen doses per successful insemination was 1.15; the pregnancy duration was 285.1 days; the interval from calving to return to heat cycles was 101.8 days; the interval from calving to successful mating was 106.7 days and the calving interval was 391.7 days. These results provide basis for the introduction of high-yield bull breeds for crossing with Brahman crossbred cows to improve beef cattle performance and meat quality in Quang Ngai province.


ĐẶT VẤN ĐỀ
Quảng Ngãi là một trong những tỉnh phát triển chăn nuôi bò mạnh của khu vực miền Trung (Đinh Văn Dũng và ctv, 2016). Chăn nuôi bò đóng vai trò quan trọng trong sinh kế của người dân Quảng Ngãi. Tính đến 1/10/2018, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 277.797 con bò, trong đó 70,6% là bò lai chỉ sau Bình Định và Phú Yên. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng là 18.739 tấn chỉ sau Bình Định (Thống kê chăn nuôi, 2018). Chăn nuôi ở Quảng Ngãi đã hình thành nhiều vùng mang tính chuyên canh cao, nuôi vỗ béo thâm canh, bán thâm canh (Đinh Văn Dũng và ctv, 2016; Lê Đình Phùng và ctv, 2016), nuôi bò sinh sản.  Trong nhóm bò lai giữa Zebu và bò vàng Việt Nam, con lai Brahman có nhiều ưu điểm về khả năng thích nghi và sức sản xuất thịt nên được người chăn nuôi ưa chuộng, nhất là các tỉnh Duyên hải nam Trung bộ trong đó có tỉnh Quảng Ngãi (Nguyễn Hữu Văn và ctv, 2012). Điều này chứng tỏ người dân đã có mối quan tâm rất lớn đến việc phát triển đàn bò lai thay thế cho các giống bò địa phương. Chăn nuôi bò đã được xác định phát triển thành chăn nuôi hàng hóa. Do nhu cầu tiêu thụ thịt bò về số lượng và chất lượng tăng cao nên chăn nuôi bò lai giữa bò vàng và bò Zebu lấy thịt không còn là lựa chọn chiến lược. Do vậy việc sử dụng tinh của các giống bò chuyên thịt có năng suất cao phối giống với bò cái lai Zêbu để tạo bò lai hướng thịt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thịt và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người chăn nuôi bò thịt là một đòi hỏi cấp bách. Từ vấn đề đó chúng tôi thực hiện đánh giá năng suất sinh sản của đàn bò cái nền lai Brahman tại Tỉnh Quảng Ngãi làm cơ sở khoa học để thực hiện lai tạo giữa đàn bò cái nền lai Brahman với bò đực chuyên thịt, nhằm tạo ra đàn con lai có năng suất và chất lượng thịt cao. 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Năng suất sinh sản của bò được khảo sát trên 503 con bò cái lai Brahman đã đẻ tại 3 xã Tịnh Đông, Tịnh Giang và Tịnh Hiệp của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (Hình 1). Các chỉ tiêu sinh sản như tuổi động dục lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, thời gian mang thai, thời gian động dục lại sau đẻ, thời gian từ khi đẻ đến khi phối giống thành công và khoảng cách lứa đẻ. Các chỉ tiêu về thời gian mang thai, thời gian động dục lại sau đẻ, thời gian từ khi đẻ đến khi phối giống thành công, được thu thập ở lứa đẻ gần nhất. Khoảng cách lứa đẻ từng cá thể bò được tính toán từ hai lứa đẻ gần nhất, những bò không có ngày sinh của hai lứa đẻ gần nhất thì khoảng cách lứa đẻ được tính toán thông qua thời gian mang thai và thời gian từ khi đẻ đến phối giống thành công.
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Hình 1. Địa điểm điều tra

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Khả năng sinh sản của quần thể bò trước hết phụ thuộc vào yếu tố di truyền (giống), thứ đến là yếu tố môi trường như chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, khí hậu thời tiết…và yếu tố kỹ thuật như theo dõi động dục, phối giống đúng thời điểm.., khả năng sinh sản của chúng được thể hiện qua các chỉ tiêu như tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, thời gian động dục lại sau đẻ, khoảng cách lứa đẻ,.. Kết quả đánh giá năng suất sinh sản của đàn bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tại Quảng Ngãi được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Năng suất sinh sản của đàn bò cái lai Brahman

	Chỉ tiêu
	Trung
bình
	Độ lệch
chuẩn
	Min
	Max

	Tuổi động dục lần đầu (tháng)
	20,3
	3,73
	12
	36

	Tuổi phối giống lần đầu (tháng)
	20,6
	3,61
	12
	36

	Tuổi đẻ lứa đầu (tháng)
	30,0
	3,56
	21
	45,3

	Số liều tinh phối để có chữa (liều)
	1,15
	0,46
	1
	5

	Thời gian mang thai (ngày)
	285,1
	6,83
	270
	303

	Thời gian động dục lại (ngày)
	101,8
	58,19
	20
	350

	Thời gian phối lại có chữa sau khi đẻ (ngày)
	106,7
	61,67
	25
	510

	Khoảng cách lứa đẻ (ngày)
	391,7
	63,47
	300
	804


Qua bảng 1 cho thấy, tuổi động dục lần đầu trung bình của đàn bò là 20,3 tháng. Kết quả này là thấp hơn so với đàn bò cái lai Zebu ở Quảng Bình (25,4 tháng-Ngô Thị Diệu và ctv, 2016). Tuổi đẻ lứa đầu phụ thuộc vào kết quả phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu của đàn bò cái trong nghiên cứu này là 30,0 tháng. So với kết quả nghiên cứu của Đinh Văn Tuyền và ctv (2008) ở bò cái Brahman nuôi tại Thành phố Hố Chí Minh (38,3 tháng); Hoàng Văn Trường và ctv (2008) trên đàn bò cái Brahman nuôi tại Bình Định (43,1 - 47,2 tháng); Nguyễn Xuân Bả và ctv (2015) ở Bình Định (33,3 tháng); Ngô Thị Diệu và ctv (2016) ở Quảng Bình (34,96 tháng) thì tuổi đẻ lứa đầu của đàn bò cái trong nghiên cứu này sớm hơn. Song vẫn cao hơn đàn bò ở Tiền Giang (25,77 tháng-Nguyễn Trung Trực và ctv, 2013). Số liều tinh sử dụng/1 bò có chửa trung bình là 1,15 liều, so với kết quả nghiên cứu của Phạm Văn Thanh (2015) được thực hiện trên đàn bò cái lai BBB tại tỉnh Vĩnh Phúc (1,5-1,6 liều/1 bò có chữa) thì kết quả ở đây thấp hơn. Sở dĩ số liều tinh cần/1 bò có chữa thấp là do các loại tinh sử dụng đều có chất lượng tốt, điều kiện vận chuyển và bảo quản nghiêm ngặt đồng thời các cán bộ dẫn tinh viên ở đây đều có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao.

Thời gian mang thai của đàn bò sinh sản ở các hộ điều tra trung bình 285,1 ngày, kết quả nghiên cứu này là tương tự kết quả nghiên cứu trên bò lai Brhman nuôi tại Bình Định của Hoàng Văn Trường và ctv (2008); Đinh Văn Tuyền và ctv (2008) ở thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Bả và ctv (2015) ở Bình Định. Thời gian xuất hiện động dục lại sau khi đẻ là một chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng tới khoảng cách lứa đẻ và năng suất sinh sản của đàn bò. Các quá trình xẩy ra trong giai đoạn sau đẻ chịu sự chi phối của một loạt các yếu tố, chủ yếu là quá trình tiết sữa và điều kiện dinh dưỡng, ngoài ra còn ảnh hưởng của giống, tuổi, mùa vụ (Nguyễn Xuân Trạch và Mai Thị Thơm, 2004). Kết quả đánh giá ở đàn bò cai lai Brahman ở Quảng Ngãi cho thấy, thời gian xuất hiện động dục lại trung bình 101,8 ngày, thời gian phối giống thành công sau khi đẻ là 106,7 ngày. Thời gian động dục lại sau đẻ cũng như thời gian phối giống thành công sau khi đẻ của đàn bò cái trong nghiên cứu này là thấp hơn so với đàn bò lai Brahman ở Bình Định (Nguyễn Xuân Bả và ctv, 2015), bò lai Zebu ở Quảng Bình (Ngô Thị Diệu và ctv, 2016). Có hơn 55% số bò khảo sát có thời gian phối giống thành công sau khi đẻ trong nhỏ hơn 90 ngày (3 tháng); hơn 70% số bò khảo sát có thời gian phối giống thành công sau khi đẻ nhỏ hơn 120 ngày (4 tháng) (Hình 2). Như vậy, thời gian phối giống thành công sau khi đẻ của đàn bò là rất tốt. Nguyên nhân do (1) thời gian động dục lại của bò cái sau khi đẻ ngắn (trung bình 102 ngày), và (2) kỹ thuật phối tinh của các dẫn tinh viên cũng rất tốt, trung bình chỉ mất 1,15 liều tinh để có kết quả phối giống thành công.
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Hình 2. Thời gian sau khi để đến phối giống thành công (ngày)
Khoảng cách lứa đẻ trung bình của đàn bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng Ngãi là 391,7 ngày. Có 35% số bò khảo sát có khoảng cách lứa đẻ trong khoảng 10-12 tháng, 40,1% số bò khảo sát có khoảng cách lứa đẻ 12-14 tháng, như vậy trong tổng số bò khảo sát có hơn 75% số bò có khoảng cách lứa đẻ nhở hơn 14 tháng (Hình 3). Qua đây cho thấy khoảng cách lứa đẻ của đàn bò cái Brahman nuôi trong nông hộ ở Quảng Ngãi là rất tốt.
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Hình 3. Khoảng cách lứa đẻ (ngày)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Đàn bò cái lai Brahman ở Quảng Ngãi có năng suất sinh sản tốt, khoảng cách lứa đẻ trung bình là 391,7 ngày. Có thể sử dụng đàn bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ để làm cái nền lai tạo với các giống bò chuyên thịt năng suất cao nhằm tạo ra con lai có năng suất và chất lượng thịt tốt.
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